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	TT
	Họ và tên giáo viên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chuyên đề đào tạo bồi dưỡng
	Trình độ chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Tạ Minh Cường
	01 – 07 - 1965
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
	

	2
	Quách Minh Thử
	14 – 05 - 1979
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
	

	3
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	02 – 02 – 1983 
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
	

	4
	Nguyễn Minh Đức Cường
	19 – 01 - 1985
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
	

	5
	Nguyễn Văn Yên
	25 – 06 – 1973 
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Nhà máy điện và trạm biến áp.
	

	6
	Nguyễn Anh Tăng
	31 – 08 – 1967 
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Nhà máy điện và trạm biến áp.
	

	7
	Trần Trung Hiếu
	28 – 02 - 1978
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Kỹ sư Điện khí hóa - cung cấp điện
	

	8
	Lê Thế Huân
	23 – 08 – 1965 
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Kỹ sư Điện khí hóa - cung cấp điện
	

	9
	Cao Văn Tuấn
	02-12-1988
	Thiết kế điện hợp chuẩn nâng cao
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
	

	10
	Nguyễn Thùy Linh
	03 – 02 – 1986 
	Lập trình PLC S7-300, S7-400 ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
	

	11
	Lê Tiến Đạt
	13 – 03 - 1976
	Lập trình PLC S7-300, S7-400 ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
	Thạc sỹ Tự động hóa
	

	12
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	15-07-1979
	[bookmark: _GoBack]Lập trình PLC S7-300, S7-400 ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
	Kỹ sư Điện – Điện tử
	

	13
	Tăng Cẩm Huê
	07 – 11 - 1977
	Lập trình PLC S7-300, S7-400 ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
	Kỹ sư Điện – Điện tử
	

	14
	Trần Hiếu Trinh
	17 – 12 - 1977
	Lập trình PLC S7-300, S7-400 ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
	Cử nhân Vật lý Điện tử
	

	15
	Trần Nam Anh
	13 – 04 – 1989 
	Lập trình PLC S7-300, S7-400 ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
	Kỹ sư Điện – Điện tử
	

	16
	Trần Nguyên Bảo Trân
	02 – 04 - 1977
	Lập trình IoT
	Thạc sĩ Điều khiển học kỹ thuật
	

	17
	Huỳnh Ngọc Mai
	09 – 04 - 1972
	Sử dụng công nghệ mạng PLC và Scada của Rockwell Automation.
	Thạc sỹ Tự động hóa
	

	18
	Bốc Minh Trí
	04 – 01 - 1982
	Lập trình IoT.
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử
	

	19
	Đặng Đức Minh
	10 – 06 – 1974 
	Sử dụng công nghệ mạng PLC và Scada của Rockwell Automation.
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử
	

	20
	Ngô Phong Cường 
	20 – 09 - 1968
	Sử dụng công nghệ mạng PLC và Scada của Rockwell Automation.
	Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ Điện tử
	

	21
	Nguyễn Hồng Đức
	21 – 02 – 1971 
	Lập trình IoT.
	Kỹ sư Điện công nghiệp
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